
1 2 3 4 5 6 7 8
113,402,000 60,724,874 60,724,874

A 19,400,000 9,387,200 9,387,200 có chủ

01 UNC 15/6/2023 Thu nộp từ tiền bán đấu giá tài sản bị tịch thu sung quỹ nhà nước do vi 
phạm hành chính (UNC số 1030323F15910913 Ngân hàng VietinBank) 3,000,000

02 UNC 15/6/2023
Thu nộp từ tiền bán hồ sơ đấu giá tài sản bị tịch thu sung quỹ nhà nước do 
vi phạm hành chính (UNC số 1030323F15910913 Ngân hàng 
VietinBank)

100,000

03 UNC 22/6/2023
Thu nộp từ tiền bán đấu giá tài sản bị tịch thu sung quỹ nhà nước do vi 
phạm hành chính (UNC ngày 22/6/2023, tại Ngân hàng GRIBANK) 16,300,000

04 DS 11/12/2022
Danh sách nhận tiền  họp hội đồng định giá xác định giá trị tang vật 
VPHC theo Biên bản số 27/BB-XĐGT ngày 11/12/2022, về việc xác định 
giá trị tang vật VPHC (Biên bản kiểm tra lâm sản ngày 10/12/2022)

720,000 720,000 có chủ

05 DS 12/12/2022
Danh sách nhận tiền  họp hội đồng định giá xác định giá trị tang vật 
VPHC theo Biên bản số 28/BB-XĐGT ngày 12/12/2022, về việc xác định 
giá trị tang vật VPHC (Biên bản kiểm tra lâm sản ngày 11/12/2022)

720,000 720,000 có chủ

06 DS 17/12/2022
Danh sách nhận tiền  họp hội đồng định giá xác định giá trị tang vật 
VPHC theo Biên bản số 29/BB-XĐGT ngày 17/12/2022, về việc xác định 
giá trị tang vật VPHC (Biên bản kiểm tra lâm sản ngày 16/12/2022)

720,000 720,000 có chủ

Phụ lục

(Kèm theo Công văn số:            /CCKL-TCHC ngày          /12/2023 của Chi cục Kiểm lâm Bình Định)

BẢNG KÊ CHỨNG TỪ THANH TOÁN CHI PHÍ QUẢN LÝ, XỬ LÝ
 TANG VẬT VI PHẠM HÀNH CHÍNH BỊ TỊCH THU

TT Số CT Ngày tháng Nội dung chi 
Thu 

(Giấy nộp tiền 
vào NSNN)

Số tiền
 chi phí thực 

tế 

Tổng số đề 
nghị cấp Ghi chú 

Chi phí vụ việc đề nghị trích lại theo thực tế phát sinh Hạt Kiểm lâm An Lão
Chi phí vụ việc đề nghị trích lại đợt 1 (Xác định chủ sở hữu)
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1 2 3 4 5 6 7 8

TT Số CT Ngày tháng Nội dung chi 
Thu 

(Giấy nộp tiền 
vào NSNN)

Số tiền
 chi phí thực 

tế 

Tổng số đề 
nghị cấp Ghi chú 

07 DS 27/12/2022
Danh sách nhận tiền  họp hội đồng định giá xác định giá trị tang vật 
VPHC theo Biên bản số 30/BB-XĐGT ngày 27/12/2022, về việc xác định 
giá trị tang vật VPHC (Biên bản kiểm tra lâm sản ngày 26/12/2022)

720,000 720,000 có chủ

08 DS 31/12/2022
Danh sách nhận tiền  họp hội đồng định giá xác định giá trị tang vật 
VPHC theo Biên bản số 31/BB-XĐGT ngày 31/12/2022, về việc xác định 
giá trị tang vật VPHC (Biên bản kiểm tra lâm sản ngày 30/12/2022)

720,000 720,000 có chủ

09 DS 01/01/2023
Danh sách nhận tiền  họp hội đồng định giá xác định giá trị tang vật 
VPHC theo Biên bản số 01/BB-XĐGT ngày 01/01/2023, về việc xác định 
giá trị tang vật VPHC (Biên bản kiểm tra lâm sản ngày 31/12/2022)

720,000 720,000 có chủ

10 DS 15/02/2023
Danh sách nhận tiền  họp hội đồng định giá xác định giá trị tang vật 
VPHC theo Biên bản số 03/BB-XĐGT ngày 15/02/2023, về việc xác định 
giá trị tang vật VPHC (Biên bản kiểm tra lâm sản ngày 14/02/2023)

720,000 720,000 có chủ

11 DS 20/3/2023 Họp hội đồng xác định giá trị tài sản bán thanh lý 20/3/2023 720,000 720,000 có chủ
12 DS 10/5/2023 Họp hội đồng xác định giá trị tài sản bán thanh lý 10/5/2023 720,000 720,000 có chủ

13
HĐ GTGT 

số 
'00000070

19/6/2023
Thanh toán tiền Dịch vụ bán đấu giá và chi phí thông báo trên Báo Thanh 
Niên theo hợp đồng số 30/2023/HĐDV ngày 03/04/2023 (Hóa đơn giá trị 
gia tăng số 00000070, ngày 19/6/2023)

2,907,200 2,907,200 có chủ

B 42,600,000 14,923,000 14,923,000

01 UNC 27/7/2023 Thu nộp từ tiền bán đấu giá tài sản bị tịch thu sung quỹ nhà nước do vi 
phạm hành chính (UNC số 1030323G27208894 Ngân hàng VietinBank) 4,000,000

02 UNC 27/7/2023
Thu nộp từ tiền bán hồ sơ đấu giá tài sản bị tịch thu sung quỹ nhà nước do 
vi phạm hành chính  (UNC số 1030323G27208894 Ngân hàng 
VietinBank)

200,000

03 UNC 04/8/2023
Thu nộp từ tiền bán đấu giá tài sản bị tịch thu sung quỹ nhà nước do vi 
phạm hành chính (UNC ngày 04/8/2023, tại Ngân hàng GRIBANK 38,400,000

I 11,583,000 11,583,000 có chủVụ việc có chủ nhận

Chi phí vụ việc đề nghị trích lại đợt 2
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1 2 3 4 5 6 7 8

TT Số CT Ngày tháng Nội dung chi 
Thu 

(Giấy nộp tiền 
vào NSNN)

Số tiền
 chi phí thực 

tế 

Tổng số đề 
nghị cấp Ghi chú 

01 DS 21/02/2023
Danh sách nhận tiền  họp hội đồng định giá xác định giá trị tang vật 
VPHC theo Biên bản số 05/BB-XĐGT ngày 21/02/2023, về việc xác định 
giá trị tang vật VPHC (Biên bản kiểm tra lâm sản ngày 20/02/2023)

720,000 720,000 có chủ

02 DS 19/02/2023
Danh sách nhận tiền  họp hội đồng định giá xác định giá trị tang vật 
VPHC theo Biên bản số 04/BB-XĐGT ngày 19/02/2023, về việc xác định 
giá trị tang vật VPHC (Biên bản kiểm tra lâm sản ngày 18/02/2023)

720,000 720,000 có chủ

03 DS 31/3/2023
Danh sách nhận tiền  họp hội đồng định giá xác định giá trị tang vật 
VPHC theo Biên bản số 07/BB-XĐGT ngày 31/3/2023, về việc xác định 
giá trị tang vật VPHC (Biên bản kiểm tra lâm sản ngày 30/3/2023)

720,000 720,000 có chủ

04 HĐ GTGT 
số 16 26/10/2023

Thanh toán tiền bốc xếp và vận chuyển 28 thanh gỗ xẻ nhóm V, khối 
lượng 2,598m3, từ thôn Tân Lập, xã An Tân về Hạt Kiểm lâm tạm giữ, 
theo Biên bản kiểm tra lâm sản ngày 30/3/2023 (Hóa đơn giá trị gia tăng 
số 16, ngày 26/10/2023)

3,500,000 3,500,000 có chủ

05 DS 01/4/2023
Danh sách nhận tiền  họp hội đồng định giá xác định giá trị tang vật 
VPHC theo Biên bản số 08/BB-XĐGT ngày 01/4/2023, về việc xác định 
giá trị tang vật VPHC (Biên bản kiểm tra lâm sản ngày 31/3/2023)

720,000 720,000 có chủ

06 DS 26/6/2023 Họp hội đồng xác định giá trị tài sản bán thanh lý 26/6/2023 820,000 820,000 có chủ

07
HĐ GTGT 

số 
'00000083

08/8/2023 Thanh toán tiền Dịch vụ bán đấu giá theo hợp đồng số 79/2023/HĐDV 
ngày 12/7/2023 (Hóa đơn giá trị gia tăng số 00000083, ngày 08/8/2023) 3,663,000 3,663,000 có chủ

08 DS 13/3/2023
Danh sách nhận tiền  họp hội đồng định giá xác định giá trị tang vật 
VPHC theo Biên bản số 06/BB-XĐGT ngày 13/3/2023, về việc xác định 
giá trị tang vật VPHC (Biên bản kiểm tra lâm sản ngày 12/3/2023)

720,000 720,000 có chủ

II 3,340,000 3,340,000 không có 
chủ nhận 

01 DS 27/02/2022
Danh sách nhận tiền  họp hội đồng định giá xác định giá trị tang vật 
VPHC theo Biên bản số 03/BB-XĐGT ngày 27/02/2022, về việc xác định 
giá trị tang vật VPHC (Biên bản kiểm tra lâm sản ngày 26/02/2022)

520,000 520,000

Vụ việc không có chủ nhận (vắng chủ)
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1 2 3 4 5 6 7 8

TT Số CT Ngày tháng Nội dung chi 
Thu 

(Giấy nộp tiền 
vào NSNN)

Số tiền
 chi phí thực 

tế 

Tổng số đề 
nghị cấp Ghi chú 

02 HĐ GTGT 
số 16 26/10/2023

Thanh toán tiền bốc xếp và vận chuyển 09 thanh gỗ xẻ nhóm VI, khối 
lượng 0,803m3, từ Thôn 1, xã An Dũng về Hạt Kiểm lâm tạm giữ, theo 
Biên bản kiểm tra lâm sản ngày 26/02/2022 (Hóa đơn giá trị gia tăng số 
16, ngày 26/10/2023)

1,600,000 1,600,000 không có 
chủ nhận 

03 DS 28/02/2022
Danh sách nhận tiền  họp hội đồng định giá xác định giá trị tang vật 
VPHC theo Biên bản số 04/BB-XĐGT ngày 28/02/2022, về việc xác định 
giá trị tang vật VPHC (Biên bản kiểm tra lâm sản ngày 27/02/2022)

520,000 520,000 không có 
chủ nhận 

04 HĐ GTGT 
số 16 26/10/2023

Thanh toán tiền bốc xếp và vận chuyển 03 thanh gỗ xẻ nhóm V, VI, khối 
lượng 0,305m3, từ rừng đầu nguồn hồ Sông Vố, thị trấn An Lão về Hạt 
Kiểm lâm tạm giữ, theo Biên bản kiểm tra lâm sản ngày 27/02/2022 (Hóa 
đơn giá trị gia tăng số 16, ngày 26/10/2023)

700,000 700,000 không có 
chủ nhận 

C 51,402,000 24,583,000 24,583,000

01 UNC 14/9/2023 Thu nộp từ tiền bán đấu giá tài sản bị tịch thu sung quỹ nhà nước do vi 
phạm hành chính (UNC số 1030323l14551098 Ngân hàng VietinBank) 4,000,000

02 UNC 14/9/2023 Thu nộp từ tiền bán hồ sơ đấu giá tài sản bị tịch thu sung quỹ nhà nước do 
vi phạm hành chính (UNC số 1030323l14551098 Ngân hàng VietinBank) 200,000

03 UNC 27/9/2023
Thu nộp từ tiền bán đấu giá tài sản bị tịch thu sung quỹ nhà nước do vi 
phạm hành chính (UNC ngày 27/9/2023, tại Ngân hàng GRIBANK 47,202,000

I 17,800,000 17,800,000 không có 
chủ nhận 

01 DS 26/4/2022
Danh sách nhận tiền  họp hội đồng định giá xác định giá trị tang vật 
VPHC theo Biên bản số 09/BB-XĐGT ngày 26/4/2022, về việc xác định 
giá trị tang vật VPHC (Biên bản kiểm tra lâm sản ngày 25/4/2022)

620,000 620,000 không có 
chủ nhận 

02 HĐ GTGT 
số 16 26/10/2023

Thanh toán tiền bốc xếp và vận chuyển 04 thanh gỗ xẻ nhóm VI, khối 
lượng 0,450m3, từ Khoản 5, Tiểu khu 58, xã An Nghĩa về Hạt Kiểm lâm 
tạm giữ, theo Biên bản kiểm tra lâm sản ngày 25/4/2022 (Hóa đơn giá trị 
gia tăng số 16, ngày 26/10/2023)

2,000,000 2,000,000 không có 
chủ nhận 

Vụ việc không có chủ nhận (vắng chủ)

Chi phí vụ việc đề nghị trích lại đợt 3
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1 2 3 4 5 6 7 8

TT Số CT Ngày tháng Nội dung chi 
Thu 

(Giấy nộp tiền 
vào NSNN)

Số tiền
 chi phí thực 

tế 

Tổng số đề 
nghị cấp Ghi chú 

03 DS 27/4/2022
Danh sách nhận tiền  họp hội đồng định giá xác định giá trị tang vật 
VPHC theo Biên bản số 10/BB-XĐGT ngày 27/4/2022, về việc xác định 
giá trị tang vật VPHC (Biên bản kiểm tra lâm sản ngày 26/4/2022)

620,000 620,000 không có 
chủ nhận 

04 DS 28/4/2022
Danh sách nhận tiền  họp hội đồng định giá xác định giá trị tang vật 
VPHC theo Biên bản số 11/BB-XĐGT ngày 28/4/2022, về việc xác định 
giá trị tang vật VPHC (Biên bản kiểm tra lâm sản ngày 27/4/2022)

620,000 620,000 không có 
chủ nhận 

05 HĐ GTGT 
số 16 26/10/2023

Thanh toán tiền bốc xếp và vận chuyển 03 lóng gỗ tròn nhóm V, khối 
lượng 3,182m3, từ Khoản 1, Tiểu khu 54a, xã An Quang về Hạt Kiểm lâm 
tạm giữ, theo Biên bản kiểm tra lâm sản ngày 27/4/2022 (Hóa đơn giá trị 
gia tăng số 16, ngày 26/10/2023)

8,820,000 8,820,000 không có 
chủ nhận 

06 DS 01/5/2022
Danh sách nhận tiền  họp hội đồng định giá xác định giá trị tang vật 
VPHC theo Biên bản số 12/BB-XĐGT ngày 01/5/2022, về việc xác định 
giá trị tang vật VPHC (Biên bản kiểm tra lâm sản ngày 30/4/2022)

620,000 620,000 không có 
chủ nhận 

07 HĐ GTGT 
số 16 26/10/2023

Thanh toán tiền bốc xếp và vận chuyển 69 thanh gỗ xẻ, nhóm IV-VII, 
khối lượng 1,755m3, từ Tiểu khu 52, Thôn 2, xã An Toàn về Hạt Kiểm 
lâm tạm giữ, theo Biên bản kiểm tra lâm sản ngày 30/4/2022 (Hóa đơn 
giá trị gia tăng số 16, ngày 26/10/2023)

4,500,000 4,500,000 không có 
chủ nhận 

II 6,783,000 6,783,000 có chủ

01 DS 18/5/2023
Danh sách nhận tiền  họp hội đồng định giá xác định giá trị tang vật 
VPHC theo Biên bản số 10/BB-XĐGT ngày 18/5/2023, về việc xác định 
giá trị tang vật VPHC (Biên bản kiểm tra lâm sản ngày 17/5/2023)

720,000 720,000 có chủ

02 DS 13/6/2023
Danh sách nhận tiền  họp hội đồng định giá xác định giá trị tang vật 
VPHC theo Biên bản số 11/BB-XĐGT ngày 13/6/2023, về việc xác định 
giá trị tang vật VPHC (Biên bản kiểm tra lâm sản ngày 12/6/2023)

720,000 720,000 có chủ

03 DS 16/8/2023 Họp hội đồng xác định giá trị tài sản bán thanh lý 16/8/2023 920,000 920,000 có chủ

04
HĐ GTGT 

số 
'00000114

25/9/2023 Thanh toán tiền Dịch vụ bán đấu giá theo hợp đồng số 100/2023/HĐDV 
ngày 31/8/2023 (Hóa đơn giá trị gia tăng số 00000114, ngày 25/9/2023) 4,423,000 4,423,000 có chủ

D 11,831,674 11,831,674
01 TKNTTN 12/13/2023 Thanh toán tiền thuế tài nguyên ngày 13/12/2023 11,831,674 11,831,674

Vụ việc có chủ

Thuế tài nguyên
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27,677,000

7/10



8/10



26,819,000

9/10
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